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1 CK

CĐ HAN42 + TC HAN42

 + CĐ OTO42 + TC OTO42 + TC 

CK41 

Hàn hồ quang tay cơ bản Đào Quốc Khánh 13 4 2 01/04/2020 19/05/2020

2 CK CĐ CGKL41 + TC CK41 Thiết kế trên máy tính Bùi Mạnh Tuấn 13 7 2 04/04/2020 22/05/2020

3 CK

TC CGKL42 + CĐ OTO42 + TC 

OTO42A,B + CĐ HAN42 + TC 

HAN42

Đọc và thiết kế bản vẽ cơ khí
Nguyễn Ngọc Huệ

Đoàn Kim Sương
15 2 2 06/04/2020 30/05/2020

4 CK TC CGKL42 Autocad Nguyễn Ngọc Cường 12 4 2 08/04/2020 20/05/2020

5 Đ&TĐH CĐ KTML 41 Thiết kế hệ thống lạnh Lê Thành Nhân 12 2 2 06/04/2020 18/05/2020

6 Đ&TĐH CD D42 Lắp đặt cảm biến
Nguyễn Thanh Vân

Võ Văn Tỏ
15 4 2 23/04/2020 16/06/2020

7 ĐT&TH CĐ TKĐH 42 CorelDraw Nguyễn Thị Thu Nhiên 10 3 2 07/04/2020 13/05/2020

8 ĐT&TH
CD TIN41+TC TIN41

Mã nguồn mở Nguyễn Thị Thu Hà 21 6 3 03/04/2020 21/05/2020

9 ĐT&TH
CĐ + TC Tin 42

Cơ sở dữ liệu Huỳnh Thị Hồng Nhạn 30 2 3 06/04/2020 11/06/2020

10 ĐT&TH
CĐ + TC Tin 42

Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin Trần Thị Đang Tâm 25 3 3 07/04/2020 31/05/2020

11 ĐT&TH CD CK41 Tin học Võ Thị Như Lý 10 7 2 04/04/2020 10/05/2020

12 ĐT&TH CD TIN41 + TC TIN41 Lập trình trên Windows Trần Huỳnh Trọng 17 4 3 01/04/2020 13/05/2020

13 ĐT&TH CĐ ĐT41 + TC ĐT41 Lắp đặt mạch điện – Khí nén Bùi Ngọc Dịnh 9 4 2 01/04/2020 07/05/2020

14 ĐT&TH CĐ ĐT41 + TC ĐT41 Lắp đặt và điều khiển thiết bị điện công nghiệp Bùi Ngọc Dịnh 14 3 3 07/04/2020 13/05/2020
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15 ĐT&TH CĐ ĐT42 + TC ĐT42 Thiết kế mạch bằng máy tính Trần Thị Kim Phượng 8 4 3 01/04/2020 25/04/2020

16 H-TNMT TC H42 + CD H42 Xử lý số liệu Lương Công Quang 8 6 3 03/04/2020 27/04/2020

17 H-TNMT CD TD42 + TC TD42 Thực tập trắc địa cơ sở
Nguyễn Tuấn Anh

Phạm Minh Tốt
9 3 2 07/04/2020 13/05/2020

18 KT&TC TCKT42+ CĐKT42 Phân tích hoạt động kinh doanh
GVGD: Ngô Thị Hường 

(GV hỗ trợ: Lê Thị Kim Anh)
10 4 2 01/04/2020 29/04/2020

19 KT&TC TCQLDN42+ CĐQTKD42 Nguyên lý kế toán
GVGD: Trần Thị Nguyệt Cầm 

(GV hỗ trợ: Lê Thị Khánh Như
12 4 3 08/04/2020 29/04/2020

20 KT&TC TCKT42+ CĐKT42 Kinh tế vi mô
GVGD: Trần Thị Diệu 

(GV hỗ trợ: Ngô Thị Hường)
12 5 3 07/04/2020 28/04/2020

21 KT&TC TCKT42+ CĐKT42 Kế toán doanh nghiệp 1
GVGD: Lê Thị Chi 

(GV hỗ trợ: Đỗ Thị Thanh Lan)
12 4 3 08/04/2020 29/04/2020

22 QTKD-DL-TT CĐ DL41 + TC DL41 Nghiệp vụ hướng dẫn Võ Xuân Hậu 8 7 2 04/04/2020 04/05/2020

23 QTKD-DL-TT CD NH41+ TC NH41 Quản trị thương hiệu Hoàng Thị Cẩm Tú 10 3 2 07/04/2020 13/05/2020

24 QTKD-DL-TT CĐ NH41 + TC NH41 Quản trị kinh doanh nhà hàng Thiều Thị Thúy 8 5 2 09/04/2020 09/05/2020

25 QTKD-DL-TT CĐ+TC QTKS42 Quản trị nguồn nhân lực trong khách sạn Phạm Thị Vân 10 6 2 01/05/2020 06/06/2020

26 QTKD-DL-TT CĐ QTKD42 + TC QLDN42 Marketing căn bản Nguyễn Thị Bích Thủy 10 7 2 04/04/2020 10/05/2020

27 QTKD-DL-TT CĐ NH42 + TC NH42 Nghiệp vụ bán hàng Hồ Thị Mỹ Lam 10 5 2 30/04/2020 05/06/2020

28 QTKD-DL-TT TC MAY42 Thiết bị may Trương Thị Ý Nhân 13 2 3 06/04/2020 06/05/2020

29 Tổ Ngoại ngữ CD KT42A + CD TKDH42A Anh văn 2-N1 Nguyễn Thị An 10 3 2 07/04/2020 13/05/2020

30 Tổ Ngoại ngữ CD TIN42A + CD DT42A Anh văn 2-N2 Nguyễn Thị An 10 5 2 07/04/2020 13/05/2020

31 Tổ Ngoại ngữ CD OTO42A + CD HAN42A Anh văn 2-N4 Nguyễn Ngọc Hoàng My 10 3 2 07/04/2020 13/05/2020
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32 Tổ Ngoại ngữ CD KTML42A + CD D42A -N1 Anh văn 2-N5 Phạm Thị Kim Liên 10 2 2 06/04/2020 12/05/2020

33 Tổ Ngoại ngữ CD H42A + CD TD42A Anh văn 2-N6 Phạm Thị Kim Liên 10 4 2 07/04/2020 13/05/2020

34 Tổ Ngoại ngữ
CD QTKD42A + CD NH42A + CD 

DL42A + CD QTKS42A
Anh văn 2-N7 Đoàn Thị Hồng Nguyễn 10 3 2 07/04/2020 13/05/2020

35 Tổ Ngoại ngữ CD D42A-N2 Anh văn 2-N8 Phạm Thị Kim Liên 10 3 2 07/04/2020 13/05/2020

36 Tổ Ngoại ngữ CD CK42A Anh văn 2-N9 Đoàn Thị Hồng Nguyễn 10 6 2 07/04/2020 13/05/2020
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